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	BUỔI SÁNG
	


                               Thực hiện từ ngày 06 tháng 02 năm 2023
	Thứ
	Tiết
	6A
	7A
	8A
	9A
	10A
	11A
	12A

	 2
	1
	SHDC
	SHDC
	SHDC
	SHDC
	SHDC
	SHDC
	SHDC

	
	2
	Toán - Hồng
	Văn - Len
	Mĩ thuật – Thủy
	Hóa - Ngọc
	Văn - Thu
	Sử - Tuấn
	Toán- Hòa

	
	3
	Toán - Hồng
	Văn - Len
	Tin - Lam
	 Sinh - Thụy
	Văn - Thu
	Hóa - Ngọc
	Toán- Hòa

	
	4
	Sử - Tuấn
	CN- Thủy
	Tin - Lam
	Văn - Thu
	Toán- Hòa
	NGLL,HN- Hường
	Hóa - Ngọc

	
	5
	
	
	
	
	
	
	 

	3
	1
	KHTN
	Địa – Hường
	GDCD - Thảo
	Toán - Hồng
	Toán- Hòa
	Lý - Thủy
	Văn - Len

	
	2
	KHTN
	Địa – Hường
	Văn - Len
	Toán - Hồng
	Toán- Hòa
	GDCD - Thảo
	Tin - Lam 

	
	3
	Toán - Hồng
	KHTN
	Văn - Len
	Tin - Lam 
	Địa – Hường
	Toán- Hòa
	Lý - Thủy

	
	4
	Toán - Hồng
	KHTN
	Địa – Hường
	Tin - Lam 
	Lý - Thủy
	Văn - Len
	Toán- Hòa

	
	5
	 
	 
	
	
	
	 
	

	4
	1
	Văn - Thu
	KHTN
	NN - Trung
	Toán - Hồng
	KTPL - Thảo
	Toán- Hòa
	NN - Nhiệm

	
	2
	Văn - Thu
	KHTN
	NN - Trung
	Toán - Hồng
	NN - Nhiệm
	Toán- Hòa
	Tin - Lam 

	
	3
	KHTN
	 GDCD - Thảo
	Toán - Hồng
	Văn - Thu
	NN - Nhiệm
	Tin - Lam
	Sử - Tuấn 

	
	4
	KHTN
	Tin - Lam
	Toán - Hồng
	Văn - Thu
	Sử - Tuấn 
	NN - Nhiệm
	HN, NGLL-Huyên

	
	5
	 
	 
	
	
	
	 
	

	5
	1
	Sử - Tuấn
	Toán - Hồng
	Văn - Len
	Địa – Hường
	KTPL - Thảo
	NN - Nhiệm
	Sinh – Huyên 

	
	2
	Nhạc - Thảo
	Toán - Hồng
	Văn - Len
	Lý- Xuân
	Lý - Thủy
	NN - Nhiệm
	Hóa – Ngọc

	
	3
	NN – Nhiệm
	Văn  - Len
	Hóa - Ngọc
	Lý- Xuân
	Văn - Thu
	CN - Thủy
	Địa – Hường

	
	4
	NN – Nhiệm 
	Văn - Len
	Nhạc - Thảo
	Hóa – Ngọc
	Văn - Thu
	Lý - Thủy
	Địa – Hường

	
	5
	
	 
	   
	
	
	 
	

	6
	1
	Văn - Thu
	Toán - Hồng 
	Hóa – Ngọc
	CN - Xuân 
	Địa – Hường
	Văn - Len
	NN - Nhiệm

	
	2
	Văn - Thu
	Toán - Hồng
	CN - Xuân 
	GDCD - Thảo
	CN -Thụy;
 Hóa-Ngọc
	Văn - Len
	NN - Nhiệm

	
	3
	NN - Nhiệm
	NN - Trung
	Toán - Hồng
	Văn - Thu
	CN -Thụy;
 Hóa-Ngọc
	Địa – Hường
	Văn - Len

	
	4
	Địa – Hường
	NN - Trung
	Toán – Hồng
	Văn - Thu
	NN - Nhiệm 
	Hóa - Ngọc
	Văn - Len

	
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7
	1
	Tin - Lam
	NN - Trung
	 Lý- Xuân 
	Sinh - Thụy
	Sử - Tuấn
	CN - Thủy
	GDCD - Thảo

	
	2
	CN- Xuân 
	Nhạc - Thảo
	Sử - Tuấn
	NN - Trung
	Tin - Lam
	Sinh - Thụy
	Lý - Thủy

	
	3
	GDCD - Thảo
	Sử - Tuấn
	CN - Xuân
	NN - Trung
	Tin - Lam
	Sinh - Thụy
	CN - Thủy

	
	4
	SH- Thụy
	SH- Thảo
	SH- Xuân
	SH- Trung
	SH- Lam
	SH- Tuấn
	SH- Thủy

	
	5
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	BUỔI CHIỀU


                                            Thực hiện từ ngày 06 tháng 02 năm 2023
	Thứ
	Tiết
	6A
	7A
	8A
	9A
	10A
	11A
	12A

	2
	6
	TD - Trang
	
	
	
	
	
	Toán – Hòa (TN)

	
	7
	TD - Trang
	
	
	
	
	
	Toán – Hòa (TN)

	
	8
	
	
	
	TD - Trang
	
	
	Sử - Tuấn (TN)

	
	9
	
	
	
	TD - Trang
	
	
	Sử - Tuấn (TN)

	3
	6
	
	TD - Trang
	 Sinh - Thụy
	HN - Sinh
	TNHN- Hòa
	
	Địa – Hường (TN)

	
	7
	
	TD - Trang
	Sinh - Thụy
	NGLL- Trung
	Toán- Hòa
	
	Địa – Hường (TN)

	
	8
	
	
	Địa – Hường
	NGLL- Trung
	GDĐP
	TD - Trang
	Văn – Len (TN)

	
	9
	
	
	
	
	
	TD - Trang
	Văn – Len (TN)

	4
	6
	
	
	
	
	 
	
	Toán – Hòa (TN)

	
	7
	
	
	
	
	 
	
	Toán – Hòa (TN)

	
	8
	
	
	
	
	
	
	T.Anh – Nhiệm (TN)

	
	9
	
	
	 
	
	
	
	T.Anh – Nhiệm (TN)

	5

	6
	GDĐP
	
	TD - Trang
	Mĩ thuật - Sinh
	
	
	GDCD – Thảo (TN)

	
	7
	Mĩ thuật - Trung 
	TNHN-Sinh 
	TD - Trang
	
	Sử - Tuấn
	
	GDCD – Thảo (TN)

	
	8
	TNHN-Sinh 
	GDĐP
	NN - Trung
	Sử - Tuấn
	TD - Trang
	
	T.Anh – Nhiệm (TN)

	
	9
	 
	Mĩ thuật - Trung 
	NGLL- Xuân
	Sử - Tuấn
	TD - Trang
	
	T.Anh – Nhiệm (TN)

	6
	6
	SHĐ - Trang 
	 SHĐ - Trang 
	
	
	
	
	

	
	7
	Lao động
	Lao động
	SHĐ - Trang 
	 SHĐ - Trang 
	Lao động
	Lao động
	

	
	8
	Lao động
	Lao động
	Lao động
	Lao động
	Lao động
	Lao động
	TD - Trang

	
	9
	Lao động
	Lao động
	Lao động
	Lao động
	Lao động
	Lao động
	TD - Trang

	7
	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	
	
	
	
	
	
	


	                       KT.HIỆU TRƯỞNG
Lưu ý:  1. Môn NGLL học 2 tiết/ tháng (thực hiện vào tuần cuối của tháng)                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG
             2. Môn Hướng nghiệp 9,11,12 học 1 tiết/tháng (thực hiện vào tuần cuối của tháng)
            3. Riêng NGLL 11,12 dạy vào tuần 2,3 của tháng; HN lớp 11,12 dạy vào tuần 4 của tháng học theo TKB            
            4. TN: Ôn thi tốt nghiệp 12		

	                                                                                                                                                                           Nguyễn Trường Sinh
